ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1
Câu 1. (2,0 điểm)

 
Hãy nêu những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta.

Câu 2. (3,5 điểm)

 
1. Nêu tên các bộ phận của vùng biển nước ta. Ý nghĩa vùng đặc quyền kinh tế của nước ta trên Biển Đông.

 
2. Là công dân Việt Nam, hãy liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với vấn đề bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước ta trên Biển Đông.

Câu 3. (2,5 điểm)

 
“Như vậy nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, núi trung bình và núi cao không phổ biến lắm.Riêng độ cao cũng đã làm cho khí hậu có sự phân hóa rõ rệt…”

(Thiên nhiên Việt Nam-Lê Bá Thảo, NXBGD 2009)


Dựa vào kiến thức đã học, hãy chứng minh nhận định trên.

Câu 4. (2,0 điểm)

Dựa vào bảng số liệu

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA.

(Đơn vị : 0C)

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I
	Nhiệt độ trung bình tháng VII
	Nhiệt độ trung bình năm

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội 
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế 
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng 
	21,3
	29,1
	25,7

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1



Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình của nước ta từ Bắc vào nam. Nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Hoàn thành ma trận đề thi 

	                              Mức độ

Chủ đề,

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
	
	
	
	

	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	
	
	

	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
	
	
	
	

	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	
	
	

	Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam 
	
	
	
	

	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	
	
	

	Năng lực 
	- 

- 

- 

	Tổng số 100%

10 điểm
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Chọn ý đúng trong các câu sau:

Câu 1. Để duy trì sự cân bằng của môi trường sinh thái, cần nâng độ che phủ rừng nước ta lên tỉ lệ:

A. 30 – 35%;
B. 35 – 40%;
C. 40-45%, 
D. 45 – 50%

Câu 2. Khu vực có tỉ lệ che phủ rừng thấp nhất nước ta hiện nay là:

A. Tây Bắc,
B. Tây Nguyên,
C. Bắc Trung bộ, 
D. Đông Bắc.

Câu 3. Trong Sách đỏ Việt Nam, số lượng loài động thực vật quý hiếm cần phải bảo vệ là

A. 340 loài thực vật, 350 loài động vật.

B. 360 loài thực vật, 350 loài động vật.

C. 360 loài thực vật, 340 loài động vật.

D. 350 loài thực vật, 360 loài động vật.

Câu 4. Trong các loại đất phải cải tạo của nước ta hiện nay, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:

A. Đất phèn.
B. Đất mặn và đất cát biển
C. Đất xám bạc màu
D. Đất glây và đất than bùn.

Câu 5. Sự quản lí của Nhà nước về quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ được biểu hiện qua những quy định về nguyên tắc quản lí và sử dụng:
A. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc.

B. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đa dạng về sinh vật.

C. Đảm bảo suy trì phát triển về diện tích và chất lượng rừng, duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng đất rừng.

D. Triển khai luật bảo vệ và phát triển rừng. Nhà nước tiến hành giao đất, giao rừng cho người dân.

Câu 6. Đa dạng sinh học được thể hiện ở

A. Số lượng các vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

B. tính đa dạng về các nguồn gen động thực vật.

C. số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm.

D. số lượng các loài sinh cảnh ở nước ta.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)


Hoạt động của gió mùa đã dẫn đến sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa Miền Bắc và Miền Nam như thế nào?
Câu 2. (2,0 điểm)


Sử dụng Atlat Việt Nam và kiến thức đã học: Giải thích sự khác biệt về khí hậu giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên.

Câu 3. (3,0 điểm)


Dựa vào Atlat Việt Nam so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành ma trận đề thi 

	               Mức độ

Chủ đề,

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	
	
	

	Đặc điểm chung của tự nhiên
	
	
	?
	?
	?

	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	
	???% tổng số điểm

??? điểm
	???% tổng số điểm

??? điểm
	???% tổng số điểm

??? điểm

	Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
	
	
	
	
	

	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	???% tổng số điểm

??? điểm
	
	
	

	Năng lực 
	- 

- 

- 

	Tổng số 100%

10 điểm
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tham khảo thêm địa lí 12

GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG


Giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng với mọi ngành kinh tế và đối với sự hoạt động hiệu quả của nền kinh tế thị trường. Nước ta xây dựng mạng lưới giao thông vận tải tương đối đầy đủ các loại hình: đường bộ, sắt, sông, biển, hàng không và đường ống.


Bưu chính viễn thông đang góp phần quan trọng cho tiến trình công nghiệp hóa và sự hội nhập với nền kinh tế thế giới. Bưu chính đang phát triển mạnh mẽ, mạng bưu cục không ngừng được mở rộng và nâng cấp, nhiều dịch vụ với chất lượng cao ra đời. Số người dùng điện thoại, số thuê bao Internet tăng nhanh.


Câu 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang giao thông) hãy cho biết:


a) Từ Hà Nội có những tuyến đường sắt, đường bộ, đường hàng không quan trọng nào?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


b) Nhận xét về đầu mối giao thông Hà Nội.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo các loại hình vận tải (%)

	Loại hình vận tải
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển


	
	2005
	2010

	Tổng số 
	100,0
	100,0

	Đường sắt 
	1,9
	1,0

	Đường bộ 
	64,7
	72,9

	Đường sông 
	24,2
	18,0

	Đường biển 
	9,1
	8,0

	Đường hàng không 
	0,01
	0,01


(Không kể vận tải bằng đường ống)


- Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình vận tải ở nước ta, năm 2005 và 2010.


- Cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa? Tại sao?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 3. Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

 
Trong điều kiện kinh tế càng phát triển và mở cửa các hoạt động thương mại có tác dụng thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.


Nội thương phát triển với hàng hóa phong phú và đa dạng. Mạng lưới lưu thông hàng hóa có ở khắp các địa phương. Ngoại thương mở rộng các mặt hàng và các thị trường xuất nhập khẩu. Du lịch có nhiều tiềm năng phát triển.


Câu 1.
Cho bảng số liệu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và oanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo vùng năm 2010

(nghìn tỉ đồng)

	Vùng
	2010

	Đồng bằng sông Hồng
	332,4

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	100,3

	Bắc Trung Bộ 
	93,9

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	143,6

	Tây Nguyên 
	66,6

	Đông Nam Bộ 
	527,2

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	277,5



Nhận xét và giải thích về mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo vùng năm 2010.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 2.
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi như thế nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 3. Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 4. Kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở nước ta? Tại sao hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp lại chiếm tỉ trọng cao trong các hàng xuất khẩu.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Câu 5.


Hãy sắp xếp các tài nguyên du lịch sao cho phù hợp với nhóm tài nguyên du lịch

	Nhóm tài nguyên
	
	Tài nguyên

	Tài nguyên du lịch tự nhiên 
	
	Làng nghề truyền thống

	
	
	Bãi tắm tốt 

	
	
	Di tích lịch sử 

	
	
	Các công trình kiến trúc

	Tài nguyên du lịch nhân văn
	
	Khí hậu tốt 

	
	
	Văn hóa dân gian

	
	
	Lễ hội dân gian 

	
	
	Phong cảnh đẹp 

	
	
	Tài nguyên động, thực vật quý hiếm


